
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Hồ Năng Thoả 16/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130523 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 F-2 Huỳnh Thanh Huy 25/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131568 Quảng Nam Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Thanh Tỏa 02/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131139 Quảng Bình Không khám sức khỏe

4 F-4 Trần Văn Thể 24/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130914 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-5 Trương Văn Khánh 16/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131292 Quảng Bình Không khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Văn Tấn 01/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130393 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 F-7 Phan Thanh Thành 08/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131125 Quảng Bình Không khám sức khỏe

8 F-8 Phan Văn Đông 28/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903833 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 F-9 Dương Văn Tuấn Dũng 03/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50800710 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Phạm Khắc Huy 21/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90904414 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

11 F-11 Trần Cao Cường 01/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900415 Ninh Bình Không khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Hội 08/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130577 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 F-13 Lê Văn Quanh 15/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131311 Quảng Trị Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Thìn 25/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130972 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Lê Hoàng Tiến Đô 27/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130682 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Lê Văn Nam 12/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131045 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Tiến Quang 09/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90902162 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Bùi Long Vũ 14/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131427 Quảng Trị Không khám sức khỏe

19 F-19 Trần Văn Phán 29/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51132006 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 F-20 Bùi Văn Ngọc 20/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901411 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Thương 24/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901305 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 F-22 Phạm Văn Hòa 05/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130365 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 16/10/2023

(Kèm theo Công văn số       /TTLĐNN-TCLĐ ngày .../10/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



23 F-23 Phạm Việt Đức 04/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902068 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Huy Dương 02/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130446 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 F-25 Lê Thanh Quân 04/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131122 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 F-26 Mai Tuấn Anh 16/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131172 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Sỹ Ngọc 20/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130500 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Trọng Hải 12/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130754 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-29 Nguyễn Văn Thành 02/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130348 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Trần Văn Châu 13/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90901393 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 F-31 Hoàng Quốc Tuấn 24/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131611 Quảng Bình Không khám sức khỏe

32 F-32 Hồ Công Trường 18/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131384 Quảng Trị Khám sức khỏe

33 F-33 Phan Hữu Tâm 16/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902010 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Lê Bá Dương 11/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900617 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 F-35 Đào Hữu Giáp 16/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131110 Quảng Bình Không khám sức khỏe

36 F-36 Hồ Xuân Tây 05/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51132081 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Văn Hùng 09/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131645 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-38 Đỗ Viết Hải 01/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131124 Quảng Bình Không khám sức khỏe

39 F-39 Lê Đức Trọng 26/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131177 Quảng Bình Không khám sức khỏe

40 F-40 Lê Huỳnh Đức 20/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131075 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-41 Đinh Văn Hương 25/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131250 Quảng Bình Không khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Trường Chinh 08/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131185 Quảng Bình Không khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Văn Hiếu 18/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51132093 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 F-44 Hoàng Văn Ngọc 02/12/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131288 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Công Viên 25/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131338 Quảng Trị Khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Trọng Thắng 14/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902003 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



47 F-47 Phan Trọng Hiếu 19/05/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90902049 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-48 Ngô Quốc Vương 02/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131891

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Không khám sức khỏe

49 F-49 Phan Thế Anh 21/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803038 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 F-50 Nguyễn Đình Công 06/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90901346 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-51 Nguyễn Văn Hưng 03/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903888 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 F-52 Hoàng Thành Đạt 29/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903221 Quảng Bình Không khám sức khỏe

53 F-53 Tiêu Viết Điệp 11/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131675 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

54 F-54 Lê Ái Dương 10/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131247 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 F-55 Nguyễn Văn Tụng 10/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130606 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Vũ Văn Đức 01/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130008 Hải Phòng Không khám sức khỏe

57 F-57 Nguyễn Văn Sơn 01/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131268 Quảng Bình Không khám sức khỏe

58 F-58 Trần Văn Trường 16/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50790924 Cà Mau Khám sức khỏe

59 F-59 Nguyễn Văn Anh 27/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130775 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

60 F-60 Hoàng Anh Tuấn 17/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131203 Quảng Bình Không khám sức khỏe

61 F-61 Mai Quốc Khánh 07/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131210 Quảng Bình Không khám sức khỏe

62 F-62 Đồng Văn Vũ 02/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130433 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 F-63 Hồ Hữu Cường 03/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901247 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 F-64 Dương Đình  Hưng 07/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130490 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 F-65 Mai Xuân Sơn 05/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131037 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

66 F-66 Hoàng Văn Hiếu 14/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131632 Quảng Bình Khám sức khỏe

67 F-67 Dư Văn Hải 08/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130450 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 F-68 Nguyễn Văn Cường 09/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130304 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 F-69 Nguyễn Văn Phước 09/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900690 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 F-70 Phạm Chương Mỹ 10/11/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900604 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



71 F-71 Mai Long Hải 24/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131221 Quảng Bình Không khám sức khỏe

72 F-72 Trần Minh Bảo 13/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131196 Quảng Bình Không khám sức khỏe

73 F-73 Trần Ngọc Trường Sa 12/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202832 Quảng Trị Không khám sức khỏe

74 F-74 Trần Ngọc Hiếu 26/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130667 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 F-75 Lê Văn Hậu 01/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130405 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 F-76 Trần Văn Oanh 28/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130225 Ninh Bình Không khám sức khỏe

77 F-77 Nguyễn Ngọc 22/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130798 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

78 F-78 Lê Xuân Din 28/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130849 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

79 F-79 Phan Văn Ánh 17/06/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90901265 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 F-80 Phạm Đình Vũ 01/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130791 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

81 F-81 Mai Văn Dương 03/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902242 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

82 F-82 Trần Mạnh Kiên 18/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902222 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

83 F-83 Phan Ngọc Phước 08/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130810 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

84 F-84 Trần Đình Khánh 01/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130852 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

85 F-85 Nguyễn Văn Trung 11/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130522 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 F-86 Tô Văn Tân 02/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131567 Quảng Nam Không khám sức khỏe

87 F-87 Lê Văn Cầu 16/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130373 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 F-88 Nguyễn Văn Mạnh 15/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130899 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

89 F-89 Hoàng Trung Hoanh 09/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131231 Quảng Bình Không khám sức khỏe

90 F-90 Nguyễn Văn Thức 25/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131198 Quảng Bình Không khám sức khỏe

91 F-91 Trần Xuân Quyết 03/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130831 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 F-92 Hoàng Anh Duyệt 10/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131029 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

93 F-93 Nguyễn Văn An 10/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130774 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

94 F-94 Nguyễn Văn Thanh 24/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130760 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



95 F-95 Hoàng Thành 10/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131260 Quảng Bình Không khám sức khỏe

96 F-96 Nguyễn Đình Truyền 02/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131061 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

97 F-97 Cao Văn Linh 11/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900735 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 F-98 Hồ Văn Lương 14/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903837 Quảng Trị Khám sức khỏe

99 F-99 Trần Văn Minh 04/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803163 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

100 F-100 Kiều Tiến Đăng 09/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803145 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

101 F-101 Lê Thanh Toàn 07/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131301 Quảng Trị Không khám sức khỏe

102 F-102 Nguyễn Minh Chiến 12/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131265 Quảng Bình Không khám sức khỏe

103 F-103 Nguyễn Văn Tùng 06/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130359 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 F-104 Nguyễn Công Hiệu 10/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131440 Quảng Trị Không khám sức khỏe

105 F-105 Lê Văn Quý 20/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131086 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

106 F-106 Nguyễn Quốc Huệ 19/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131274 Quảng Bình Không khám sức khỏe

107 F-107 Nguyễn Chí Ninh 05/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51132064 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 F-108 Lê Thạc Quyết 19/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132013 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 F-109 Phạm Gia Phúc 21/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900719 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 F-110 Nguyễn Xuân Long 02/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130867 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

111 F-111 Phạm Văn Giáo 24/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130454 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 F-112 Phạm Văn Thường 24/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131704 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

113 F-113 Trịnh Văn Giang 03/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130408 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


